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thời điểm 31/5/2026 
Ghi chú

Tổng cộng 50.591.919.565        

1 5100248973 CÔNG TY TNHH  TRƯỜNG PHÁT Tổ 9, Phường Hà Giang 1, Tuyên Quang 999.904.841 CQ chi trả TN nợ tiền thuế TNCN

2 5100267969 Công Ty TNHH 259 Tổ 3, Phường Hà Giang 1, Tuyên Quang 901.380.114 CQ chi trả TN nợ tiền thuế TNCN

3 5100503221 CÔNG TY TNHH JASMINE HÀ GIANG Số 134C Lý Tự Trọng, tổ 17 Minh Khai, Phường Hà Giang 2, Tuyên Quang 75.365.535 CQ chi trả TN nợ tiền thuế TNCN

4 5100494425 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG, QUẢNG CÁO VÀ SỰ KIỆN VIỆT LƯỢNG Số nhà 05 Ngõ 98 Đường Lý Thường Kiệt ,Tổ 15, Phường Hà Giang 2, Tuyên Quang 19.481.946 CQ chi trả TN nợ tiền thuế TNCN

5 5100255635 HỢP TÁC XÃ BẢO KHANH Thôn Yên Phú 4, Xã Bắc Mê, Tuyên Quang 4.720.383.633

6 5100172548 CÔNG TY TNHH  YÊN HÀ Số nhà 241, tổ 13, Phường Hà Giang 1, Tuyên Quang 4.354.171.167

7 5100313566 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ TÂN QUANG Số nhà 19, đường Nguyễn Viết Xuân, Tổ 12, Phường Hà Giang 2, Tuyên Quang 3.372.679.214

8 5100451069 CÔNG TY TNHH SƠN NAM HÀ GIANG Số nhà 10, ngõ 212, tổ 15, Phường Hà Giang 1, Tuyên Quang 2.615.290.697

9 5100194460 CÔNG TY TNHH  LƯƠNG XUÂN AN Số 88, đường Nguyễn Trãi, Tổ 18, Phường Hà Giang 1, Tuyên Quang 2.499.841.522

10 5100180411 Công Ty TNHH Nam Phúc Km 3, Phường Hà Giang 1, Tuyên Quang 2.450.519.034

11 002068004600 NGUYỄN KHÁNH BÌNH CẦU MÈ, Xã Phương Thiện(Hết hiệu lực), Tuyên Quang 1.753.813.813

12 5100413803 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG QUÂN 668 Thôn Yên Phú 3, Xã Bắc Mê, Tuyên Quang 1.508.421.097

13 5100457984 CÔNG TY TNHH SƠN LÂM 23 Số nhà 01, Phố Xuân Hương, tổ 5, Phường Hà Giang 1, Tuyên Quang 1.313.172.769

14 5100229314 CÔNG TY TNHH  THÀNH HOÀNG Số nhà 249S đường 20/8, tổ dân phố 2, Phường Hà Giang 1, Tuyên Quang 1.084.439.022

15 5100388836 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NAM TUYÊN Số nhà 15, ngõ 80, đường Lý Tự Trọng, tổ 11 Minh Khai, P. Hà Giang 2, Tuyên Quang 961.523.508

16 002173001317 Nông Thị Bích Loan SN 56, Đường Nguyễn Trãi, Phường Hà Giang 1, Tuyên Quang 856.397.595

17 5100346716 Công Ty TNHH Ngọc Khánh Số nhà 118, tổ 11, Phường Hà Giang 2, Tuyên Quang 832.892.237

18 5100492393 CÔNG TY TNHH MTV GIA BẢO HG Phòng 2, số nhà 358, đường 20/8, tổ 9, Phường Hà Giang 1, Tuyên Quang 816.515.706

19 5100157885 CÔNG TY CỔ PHẦN  ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TUYẾN MINH Tổ 19, Phường Hà Giang 2, Tuyên Quang 766.650.539

20 5100169143 CÔNG TY TNHH  NAM ĐÀN Thôn Tiến Thắng, Phường Hà Giang 1, Tuyên Quang 763.918.141

21 002071006965 Nguyễn Văn Hùng Tổ 5 P Minh Khai, Phường Hà Giang 2, Tuyên Quang 752.056.244

22 002168001207 Lưu Thị Dung Tổ 5 Phường Ngọc Hà, Phường Hà Giang 2, Tuyên Quang 695.662.831

23 5100175669 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SƠN DẦN Đường Hai Bà Trưng, tổ 12, Phường Hà Giang 1, Tuyên Quang 690.027.379

24 5100237178 CÔNG TY TNHH HẢI LONG Số nhà 1, ngách 1, ngõ 22, đường Lê Hoàn, tổ 2, P. Hà Giang 1, Tuyên Quang 600.332.521

25 5100448115 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN MINH ANH HG Số nhà 17, đường Nguyễn Văn Cừ, tổ 16, Phường Hà Giang 2, Tuyên Quang 572.761.917

26 5100492442 CÔNG TY TNHH MTV 358 Số nhà 42, đường Cầu Phát, tổ 1, Phường Hà Giang 2, Tuyên Quang 566.863.673

27 5100105598 CÔNG TY TNHH  DUYÊN HẢI Số nhà 94, tổ 9, Phường Hà Giang 2, Tuyên Quang 500.765.684

28 5100250637 Công Ty TNHH  Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Mai Hoàng Số nhà 31, đường Lý tự trọng, tổ 6, Phường Hà Giang 2, Tuyên Quang 487.123.817

29 5100305163 Công Ty TNHH  Một Thành Viên Đức Kiên Tổ 17, Phường Hà Giang 2, Tuyên Quang 471.200.430

30 5100408899 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÚ DƯƠNG SN 99, Đường Phùng Hưng,, Phường Hà Giang 2, Tuyên Quang 447.206.185

31 002173003632 Nguyễn Thị Nguyện Tổ 1, Phường Hà Giang 2, Tuyên Quang 435.656.156

32 5100252257 Hợp tác xã Yên Phú SN 22A, Ngõ 32, Đường Trần Hưng Đạo, Tổ 3, Phường Hà Giang 2, Tuyên Quang 430.457.348

33 5100491255 HỢP TÁC XÃ XÂY DỰNG QUANG TRUNG Thôn Nà Pâu, Xã Bắc Mê, Tuyên Quang 423.390.460

34 0101539574 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG VIỆT Số 345 tổ 10, Phường Hà Giang 1, Tuyên Quang 418.369.057

35 5100147037 CÔNG TY TNHH VIỆT HẢI Số nhà 95, tổ 22, Phường Hà Giang 2, Tuyên Quang 371.523.657

36 5100494665 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DU LỊCH EXPLORE HÀ GIANG Thôn Chang, Tổ dân phố 34, Phường Hà Giang 1, Tuyên Quang 365.268.695

37 002076001422 Hoàng Văn Thanh Tổ 1, NT, Phường Hà Giang 1, Tuyên Quang 358.298.652

38 5100444022 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DH HÀ GIANG Số nhà 116, đường Nguyễn Thái Học, tổ 7, Phường Hà Giang 2, Tuyên Quang 336.089.316

39 002074001316 Hoàng Liên Sơn tổ 5, phường Quang Trung, Phường Hà Giang 2, Tuyên Quang 311.152.981

40 5100166022 Công Ty TNHH Việt Hà SN 284, tổ 12, Phường Hà Giang 1, Tuyên Quang 307.613.447

41 002190001287 Lý Thị Hồng Loan TỔ 9, Xã Bắc Quang, Huyện Bắc Quang(Hết HL), Tuyên Quang 293.625.540

42 5100178701 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG QUANG MINH - HÀ GIANG Số nhà 298A, tổ 1, Phường Hà Giang 1, Tuyên Quang 290.281.458

43 5100491914 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ HÙNG VINH Số nhà 36, Tổ 37, Phường Hà Giang 1, Tuyên Quang 283.238.409

44 002070001114 Trần Quang Bắc Tổ 3, Phường Hà Giang 2, Tuyên Quang 271.690.854
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45 5100494520 CÔNG TY TNHH HỒNG HÀO TRAVEL Số 10 Phạm Hồng Thái, tổ dân phố 17 Minh Khai, Phường Hà Giang 2, Tuyên Quang 269.528.030

46 5100149588 Công Ty TNHH Tiến Bảo Tỉnh Hà Giang Số 196, đường Lý Tự Trọng, Tổ 1, Phường Hà Giang 2, Tuyên Quang 254.416.088

47 002190010078 Trần Diệu Ngân NGÕ 26, ĐƯỜNG PHÙNG HƯNG, TỔ 17, Phường Hà Giang 2, Tuyên Quang 231.878.025

48 5100409740 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TUẤN YẾN Số nhà 51, tổ 7, Phường Hà Giang 2, Tuyên Quang 215.086.345

49 015081001655 Vũ Mạnh Cường Tổ 1, Xã Phương Thiện(Hết hiệu lực), Tuyên Quang 214.770.000

50 5100267983 Công Ty TNHH  Một Thành Viên Hoàng Linh Số nhà 19, tổ 8, Phường Hà Giang 1, Tuyên Quang 208.421.072

51 002088001133 Nguyễn Hữu Mạnh Thôn Tân Đức, Xã Vị Xuyên, Tuyên Quang 203.233.588

52 5100364507 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ B&T Số nhà 19, Đường Bế Văn Đàn, Phường Hà Giang 2, Tuyên Quang 192.698.102

53 5100476218 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TIẾN VINH Ngõ 02, đường Hải Thượng Lãn Ông, tổ 15, Phường Hà Giang 2, Tuyên Quang 187.267.728

54 002154003205 HOÀNG THỊ THÊM Tổ 17, Phường Hà Giang 1, Tuyên Quang 175.711.077

55 5100176246 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI NGỌC HẠNH Số nhà 22A, Đường 19/5, Tổ 14- Nguyễn Trãi, Phường Hà Giang 1, Tuyên Quang 167.430.870

56 5100496398 CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN KIM HIỆP Tổ 3, Phường Hà Giang 2, Tuyên Quang 163.913.789

57 5100496373 CÔNG TY TNHH  ĐẦU TƯ KINH DOANH THƯƠNG MẠI TÂM ĐỨC Số nhà 234D, đường 20/8, tổ 1, Phường Hà Giang 1, Tuyên Quang 160.835.521

58 5100438438 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG HOÀNG LÂU Số nhà 02, ngõ 95, đường Nguyễn Du, tổ 16, Phường Hà Giang 1, Tuyên Quang 149.887.110

59 5100139766 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI TRẦN PHÚ Số nhà 321, đường Nguyễn Thái Học, tổ 08, Phường Hà Giang 2, Tuyên Quang 147.166.894

60 002185009745 Hoàng Thị Xuân Số nhà 144, Đường Lý Thường Kiệt, tổ 1 Ngọc Hà, Phường Hà Giang 2, Tuyên Quang 140.773.500

61 5100318892 CÔNG TY TNHH  AN KHÁNH Số nhà 17, đường Lê Quý Đôn, Tổ dân phố 8 nguyễn Trãi, P. Hà Giang 1, Tuyên Quang 140.354.927

62 5100491135 CÔNG TY TNHH HƯNG THỊNH PHÁT HÀ GIANG Số nhà 2 ngõ 149 đường Nguyễn Văn Linh, tổ 37, Phường Hà Giang 1, Tuyên Quang 137.814.837

63 5100495563 HỢP TÁC XÃ XÂY DỰNG QUANG LONG Số nhà 853, Thôn Yên Phú 2, Xã Bắc Mê, Tuyên Quang 136.679.877

64 002085001785 Nguyễn văn Hưng Thôn hạ thành, Xã Phương Độ(Hết hiệu lực), Tuyên Quang 133.638.791

65 002186005277 Cháng Thị Khuyên TDP Lùng Càng, Phường Hà Giang 2, Tuyên Quang 131.601.193

66 001163028698 PHAN THỊ TÌNH Đường Quyết Thắng, tổ 8 Ngọc Hà, Phường Hà Giang 2, Tuyên Quang 125.580.280

67 008171001944 Triệu Thị Đậu Ngõ 457, Đường Nguyễn Văn Linh, tổ 8 Quang Trung, P. Hà Giang 2, Tuyên Quang 123.986.284

68 5100248518 CÔNG TY TNHH  ĐỨC QUÝ Số nhà 36, phố Hồng Quân, tổ 13, Phường Hà Giang 1, Tuyên Quang 120.518.315

69 002081005307 Thượng Thái Lâm Thôn Hòa Bắc, xã Thuận Hòa, Tuyên Quang 115.574.976

70 002082005321 Ma Văn Trọng Thôn Hoà Bắc, xã Thuận Hòa, Tuyên Quang 115.574.976

71 002071003845 Thượng Thái Chương Hòa Bắc, xã Thuận Hòa, Tuyên Quang 110.907.648

72 5100306840 CÔNG TY TNHH  MỘT THÀNH VIÊN  HTPT Tổ 21, Phường Hà Giang 2, Tuyên Quang 103.425.834

73 002192009193 Cháng Thị Minh TDP Lùng Càng, Phường Hà Giang 2, Tuyên Quang 103.296.651

74 5100348985 Công Ty TNHH Một Thành Viên Nam Trường Hà Giang Tổ 17, Phường Hà Giang 2, Tuyên Quang 84.412.658

75 002146003727 Lý Thị Pèn THÔN ĐOÀN KẾT, Xã Ngọc Đường, Tuyên Quang 84.406.067

76 002082001614 Nguyễn Văn Lưu Phương Độ - Hà Giang - Hà Giang, Phường Hà Giang 1, Tuyên Quang 82.824.765

77 5100491375 CÔNG TY TNHH DU LỊCH HÀ GIANG - HÀ GIANG TOURS Ngõ 239 Nguyễn Văn Linh, Tổ dân phố 5 Quang Trung, P. Hà Giang 2, Tuyên Quang 80.169.479

78 002185008473 Tẩn Thị Cẳn Thôn Hoà Bắc, xã Thuận Hòa, Tuyên Quang 65.305.500

79 002078000254 La Ngọc Thào TDP Lùng Giàng B, Xã Phong Quang(Hết hiệu lưc), Tuyên Quang 64.807.780

80 002070001184 Nguyễn văn Lãnh Thôn hạ thành, Xã Phương Độ(Hết hiệu lực), Tuyên Quang 61.631.356

81 5100334284 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỊNH VƯỢNG Tổ 14, Phường Hà Giang 1, Tuyên Quang 60.465.886

82 5100473182 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN AP WINDOW Số nhà 88, đường 19/5, tổ dân phố 1, Phường Hà Giang 1, Tuyên Quang 60.177.602

83 5100499825 CÔNG TY TNHH EPC HOÀNG LONG Số 291 Minh Khai, tổ 1, Phường Hà Giang 2, Tuyên Quang 59.564.081

84 5100446975 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH HÀ GIANG Số nhà 73, đường Minh Khai, tổ 8, Phường Hà Giang 2, Tuyên Quang 58.789.471

85 8468586446 Hầu A Mang TDP Lùng Châu, Phường Hà Giang 2, Tuyên Quang 56.265.720

86 002085007874 Ma Văn Cường TDP Lùng Càng, Phường Hà Giang 2, Tuyên Quang 55.777.320

87 002091009127 PHÀN ĐỨC NGHIÊM Thôn Khâu Khà, xã Minh Tân, Tuyên Quang 55.045.900

88 5100479723 HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP HÀ TRÚC thôn Bản Kiếng, xã Tùng Bá, Tuyên Quang 54.745.420

89 5100443269 HỢP TÁC XÃ ĐỒNG QUÊ Thôn Hạ Thành, Phường Hà Giang 1, Tuyên Quang 53.856.568

90 002082001598 Nguyễn Tiến Bậc Phương Độ, Phường Hà Giang 1, Tuyên Quang 52.695.075

91 5100496246 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MỪNG LIÊN Số nhà 288A đường 20/8 tổ 1, Phường Hà Giang 1, Tuyên Quang 48.545.277

92 5100311216 Công Ty TNHH  Tín Thịnh Số nhà 21, tổ 15, Phường Hà Giang 2, Tuyên Quang 46.837.491

93 5100361665 HỢP TÁC XÃ TỔNG HỢP MẠNH TUẤN Thôn Yên Phú 2, Xã Bắc Mê, Tuyên Quang 43.076.404

94 001190056925 Nguyễn Thị Thu Số 19, đường Tô Hiến Thành, tổ 7, Phường Hà Giang 2, Tuyên Quang 40.415.894

95 5100145897 Công Ty TNHH Ngọc Quế Lâm ., Xã Vị Xuyên, Tuyên Quang 40.211.529

96 5100503359 CÔNG TY TNHH HG PHÚC ĐẠT Ngõ 29, tổ dân phố 18, Phường Hà Giang 1, Tuyên Quang 39.630.210
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97 5100439294 Hợp tác xã vận tải và du lịch Đức Trịnh Số 15A, đường 19/5, tổ 14, Phường Hà Giang 1, Tuyên Quang 38.264.645

98 002163004079 Vương Thị Nhiều Thôn Tát Kà, xã Tùng Bá, Tuyên Quang 37.573.603

99 5100448764 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÀNH CÔNG HÀ GIANG Số nhà 42a, đường Hoàng Hoa Thám, tổ 1, Phường Hà Giang 2, Tuyên Quang 36.362.776

100 002188006737 Vùi Thị Chấn Tổ 8, Phường Hà Giang 1, Tuyên Quang 36.157.441

101 002086006700 Đặng Văn Trường Thôn Nặm Tẹ, xã Thanh Thủy, Tuyên Quang 34.915.920

102 002174001755 Triệu Thị Hay Thôn Mịch A, xã Thuận Hòa, Tuyên Quang 31.230.940

103 002180006080 Lò Thị Duyên TDP Lùng Càng, Phường Hà Giang 2, Tuyên Quang 29.912.920

104 002195009443 LƯƠNG THỊ DUYÊN Thôn Phín Ủng, Xã Nghĩa Thuận, Huyện Quản Bạ(Hết HL), Tuyên Quang 29.770.600

105 002081004880 Sằm Văn Dương TDP Lùng Càng, Phường Hà Giang 2, Tuyên Quang 29.767.540

106 002084009017 Pờ Văn Dũng TDP Lùng Càng, Phường Hà Giang 2, Tuyên Quang 29.764.480

107 002086009780 Giàng Seo Phừ TDP Bản Mán, Phường Hà Giang 2, Tuyên Quang 29.746.240

108 002093009908 Giàng Seo Tú TDP Bản Mán, Phường Hà Giang 2, Tuyên Quang 29.746.240

109 8707495640 Giàng Seo Hòa TDP Bản Mán, Phường Hà Giang 2, Tuyên Quang 29.746.240

110 026181017216 Chu Hồng Vân Số nhà 14-Phố Phan Đình Phùng- Tổ 17, Phường Minh Khai, Tuyên Quang 27.380.430

111 002066004265 CHÁNG DỈN PHẦY TDP Lùng Càng, Phường Hà Giang 2, Tuyên Quang 25.309.851

112 5100483286 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÂN MINH AN PHÚC Số nhà 62, đường Nguyễn Trãi, tổ 18, Phường Hà Giang 1, Tuyên Quang 24.311.445

113 5100411806 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SỐ I HẢI NINH SN 71A đường Lý Tự Trọng, tổ dân phố 11 Minh Khai, P. Hà Giang 2, Tuyên Quang 22.421.763

114 002186008110 Nguyễn Thị Nga Thôn Cường Thịnh, xã Thanh Thủy, Tuyên Quang 21.437.980

115 5100472615 CÔNG TY TNHH ĐỨC LONG 68 Số nhà 17, ngõ 65, đường 19/5, tổ 1, Phường Hà Giang 1, Tuyên Quang 20.047.759

116 5100500245 CÔNG TY TNHH HÀ CHI 388 SN 53 đường Lý Nhân Tông, phố Hải Thượng Lãn Ông, tổ 15, P. Hà Giang 2, TQ 19.883.072

117 002067002585 Vương Văn Đường Thôn Khuôn Làng, xã Tùng Bá, Tuyên Quang 18.786.802

118 002069003302 Phàn Văn Thái Thôn Khuôn Phà, xã Tùng Bá, Tuyên Quang 18.786.802

119 5100443452 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LONG ĐAN Số nhà 21, đường An Cư, tổ 5, Phường Hà Giang 2, Tuyên Quang 18.297.029

120 5100431961 Công Ty TNHH Một Thành Viên Yến Linh Hg Tổ 1 thôn Cầu mè, Phường Hà Giang 1, Tuyên Quang 17.378.966

121 002079003889 Bàn Văn Quyện Thôn Nà Màu, Phương Tiến, Vị Xuyên, xã Thanh Thủy, Tuyên Quang 15.956.820

122 002079003160 Lầu Văn Phương TDP Lùng Càng, Xã Phong Quang(Hết hiệu lưc), Tuyên Quang 15.042.660

123 002056002322 Giàng Xúa Thào Thôn Bản Mán, Phường Hà Giang 2, Tuyên Quang 14.985.720

124 5100484427 HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ TỔNG HỢP MINH CHÂU Số nhà 05, đường Lê Hoàn, Phường Hà Giang 1, Tuyên Quang 14.274.800

125 002068001137 Nguyễn Văn Núi Linh Hồ, Xã Linh Hồ, Tuyên Quang 13.794.000

126 5100492900 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỨC THIỆN Số nhà 218, đường 20/8, tổ 02, Phường Hà Giang 1, Tuyên Quang 13.712.738

127 5100503574 HỢP TÁC XÃ NAMY Tổ dân phố 21 - Tiến Thắng, Phường Hà Giang 1, Tuyên Quang 12.266.094

128 002083003711 Nguyễn Văn Duẩn Thôn Nà Màu, xã Thanh Thủy, Tuyên Quang 10.933.370

129 002079007773 Nguyễn Văn Biển Thôn Cường Thịnh, xã Thanh Thủy, Tuyên Quang 10.825.980

130 002081006214 Nguyễn Văn Hường Thôn Cường Thịnh, xã Thanh Thủy, Tuyên Quang 10.825.980

131 002069001363 Nông Văn Ty Thôn Mịch B, xã Thuận Hòa, Tuyên Quang 10.742.189

132 002184005967 Nguyễn Thị Nhận Thôn Nà Thài, xã Thanh Thủy, Tuyên Quang 10.200.000

133 5100491657 CÔNG TY TNHH 1 TV ĐĂNG VÂN TUYÊN QUANG Số nhà 22, ngõ 170, đường Lý Tự Trọng, tổ 20 Minh Khai, Phường Hà Giang 2, Tuyên Quang 9.992.075

134 5100445883 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DANH VINH Số nhà 328, đường Nguyễn Trãi, tổ 12, Phường Hà Giang 1, Tuyên Quang 9.830.707

135 002061004219 HÙNG ĐÌNH ĐỒNG TDP Lùng Càng, Phường Hà Giang 2, Tuyên Quang 9.755.508

136 002184004125 Nguyễn Thị Suất Thôn Nà Thài, xã Thanh Thủy, Tuyên Quang 9.625.653

137 5100446559 CÔNG TY TNHH 2258 Số nhà 10, đường Phùng Hưng, tổ dân phố 17 Trần Phú, Phường Hà Giang 2, Tuyên Quang 9.450.588

138 5100497923 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HAPPY SMILE PG01-15 Khu đô thị Vincom Trần Phú, Phường Hà Giang 2, Tuyên Quang 9.449.470

139 002063002477 Đặng Văn Tờ Thôn Lũng Buông, xã Thuận Hòa, Tuyên Quang 9.180.000

140 5100250588 CÔNG TY TNHH VĨNH HƯNG Số 508A, đường Lý Thường Kiệt, tổ 5, Phường Hà Giang 2, Tuyên Quang 9.068.388

141 002091007785 Phàn Văn Giang Thôn Khuôn Phà, xã Tùng Bá, Tuyên Quang 8.830.311

142 5100175757 Doanh Nghiệp Tư Nhân  Hưng Thịnh Tổ 18, Phường Hà Giang 1, Tuyên Quang 8.747.904

143 002080006012 Lệnh Hùng May Thôn Mịch B, xã Thuận Hòa, Tuyên Quang 8.501.114

144 002182005533 Nông Thị Đẹp Tùng Bá, xã Tùng Bá, Tuyên Quang 8.422.351

145 5100425326 Nguyễn Tiến Thái Tổ 18, Phường Hà Giang 1, Tuyên Quang 8.318.721

146 5100430044 Công Ty TNHH Một Thành Viên Kiên Cường Hà Giang Tổ 5, Phường Hà Giang 2, Tuyên Quang 8.306.517

147 5100499166 HỢP TÁC XÃ NÔNG TRẠI XANH HAGI Số nhà 35, đường Hồ Xuân Hương, tổ 05, Phường Hà Giang 1, Tuyên Quang 8.095.500
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148 5100498035

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT, KINH DOANH GIỐNG CÂY TRỒNG VÀ SẢN PHẨM NÔNG 

LÂM NGHIỆP NINH LÂM HG Số nhà 46A, đường Lý Tự Trọng, tổ 06, Phường Hà Giang 2, Tuyên Quang 7.992.107

149 5100162765 CÔNG TY TNHH NGỌC DUYÊN Số nhà 22A, đường 19/5, tổ 14, Phường Hà Giang 1, Tuyên Quang 7.987.782

150 002073001306 HỘ KINH DOANH PHẠM QUANG DŨNG cạnh số nhà 31B, đường Nguyễn Trãi, tổ 18, Phường Hà Giang 1, Tuyên Quang 7.846.023

151 5100429803 Công Ty TNHH Một Thành Viên Hồng Huy Hà Giang Số nhà 25, đường Trần Phú, tổ 5, Phường Hà Giang 2, Tuyên Quang 7.039.910

152 5100292595 CÔNG TY TNHH  MỘT THÀNH VIÊN 188 Tổ 9 Trần Phú, Phường Hà Giang 2, Tuyên Quang 6.420.011

153 068088001537 Trần Văn Dũng TỔ 9, Phường Hà Giang 2, Tuyên Quang 5.931.249

154 5100495027 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG MINH QUÂN 999 Số nhà 10, ngõ 80, đường Lý Tự Trọng, tổ 6 Minh Khai, Phường Hà Giang 2, Tuyên Quang 5.836.150

155 002089001830 Phạm Hồng Đức Số 320, đường Nguyễn Trãi, tổ 12, Phường Hà Giang 1, Tuyên Quang 5.629.305

156 5100498395 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU BẢO KHIÊM Số nhà 102, đường Hữu Nghị,Thôn Lâm Đông, Phường Hà Giang 1, Tuyên Quang 5.427.392

157 5100333298 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 206 Số nhà 9, ngõ 105, đường Lý Tự Trọng, tổ 11, Phường Hà Giang 2, Tuyên Quang 5.347.895

158 5100295564 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUYÊN Á Số 109, đường Nguyễn Thái Học, tổ 9, Phường Hà Giang 2, Tuyên Quang 4.798.939

159 5100506261 CÔNG TY TNHH NATURE VINA Tầng 3, Số nhà 72, Tổ 7, Phường Hà Giang 2, Tuyên Quang 4.775.322

160 002070005331 Mã Đình Tính Thôn Bắc Xum, xã Minh Tân, Tuyên Quang 4.655.116

161 002088009781 Bàn Văn Trọng Thôn Phúc Hạ, xã Tùng Bá, Tuyên Quang 4.610.408

162 002094004600 Bố Văn Thọ Thôn Phúc Hạ, xã Tùng Bá, Tuyên Quang 4.606.045

163 002186001966 HỘ KINH DOANH DƯƠNG NGỌC MAI Số nhà 394, đường Nguyễn Trãi, tổ 9, Phường Hà Giang 1, Tuyên Quang 4.539.014

164 5100472929 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DU HỌC QUỐC TẾ HÀ GIANG Số 258 Nguyễn Trãi, tổ 13, Phường Hà Giang 1, Tuyên Quang 4.529.100

165 002170005917 Lăng Thị Phương Thôn Mịch B, xã Thuận Hòa, Tuyên Quang 4.313.000

166 5100424996 Đinh Thị Luyến Tổ 15, Phường Hà Giang 1, Tuyên Quang 4.071.630

167 001049010100 Nguyễn Hữu Tư Số 366, đường Nguyễn Trãi, tổ 10, Phường Hà Giang 1, Tuyên Quang 4.055.771

168 5100493781 CÔNG TY TNHH HÀ GIANG TOURIST Số 4 ngõ 90 đường Trần Phú, tổ dân phố 15 Minh Khai, Phường Hà Giang 2, Tuyên Quang 4.042.500

169 002074006680 Phàn Văn Minh Thôn Khuôn Phà, xã Tùng Bá, Tuyên Quang 3.802.283

170 002064001499 Mương Ngọc Thư Thôn Phúc Hạ, xã Tùng Bá, Tuyên Quang 3.681.969

171 002077007380 Bố Văn Lược Thôn Phúc Hạ, xã Tùng Bá, Tuyên Quang 3.672.000

172 002182004545 LÝ THỊ NGOA Tùng bá, xã Tùng Bá, Tuyên Quang 3.672.000

173 002088008694 Đặng Văn Tỉnh Thôn Bản Kiếng, xã Tùng Bá, Tuyên Quang 3.636.000

174 002080005618 Phàn Văn Cháy Thôn Khuôn Phà, xã Tùng Bá, Tuyên Quang 3.556.665

175 026196006759 NGUYỄN THỊ GIANG SỐ NHÀ 02A, ĐƯỜNG CÙ CHÍNH LAN, TỔ 5, Phường Hà Giang 2, Tuyên Quang 3.517.053

176 5100494545 HỢP TÁC XÃ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG HÀ GIANG Tại Nhà riêng Ông Nguyễn Trường Thành, thôn Tha, Phường Hà Giang 1, Tuyên Quang 3.500.000

177 002068005640 HẠNG THÌN PHÌN Thôn Bản Phố, xã Minh Tân, Tuyên Quang 3.445.560

178 5100477606 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HOÀNG THÁI Ngõ 17, Số nhà 2B, Đường Cù Chính Lan, Tổ 7, Phường Hà Giang 2, Tuyên Quang 3.417.649

179 5100499399 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CẦN HÀ Số nhà 359,Thôn Sơn Hà, Xã Ngọc Đường, Tuyên Quang 3.318.942

180 026079001507 Đặng Quang Hiếu Đường 19/5, Phường Hà Giang 1, Tuyên Quang 3.246.620

181 5100169270 Công Ty TNHH Thương Mại Việt Mỹ Tổ 18, Phường Hà Giang 1, Tuyên Quang 3.076.400

182 008086002549 Cẩu Minh Quân Tổ 8, Phường Hà Giang 1, Tuyên Quang 3.029.063

183 5100428616 Trần Văn Hanh Tổ 13, Phường Hà Giang 1, Tuyên Quang 2.845.553

184 002072003956 Sùng Seo Hầu Thôn Lũng Pù, xã Thuận Hòa, Tuyên Quang 2.817.544

185 002082001988 Hoàng Đức Nhi Thôn Mịch A, xã Thuận Hòa, Tuyên Quang 2.723.727

186 8431905738 Nguyễn Cường Trung Số 13, đường Lê Quý Đôn, tổ 9, Phường Hà Giang 1, Tuyên Quang 2.704.666

187 5100424932 Vũ Mạnh Quyền Tổ 17, Phường Hà Giang 1, Tuyên Quang 2.682.810

188 5100475302 Lê Thị Thọ Tổ 6, Phường Hà Giang 1, Tuyên Quang 2.626.300

189 5100469588 HỢP TÁC XÃ VƯỢNG PHÁT Thôn Hòa Bắc, xã Thuận Hòa, Tuyên Quang 2.418.200

190 5100500291 CÔNG TY TNHH HOÀNG TỔNG 999 Số nhà 151A, đường Nguyễn Trãi, tổ 15, Phường Hà Giang 1, Tuyên Quang 2.206.400

191 5100500196 CÔNG TY TNHH PTH MILLI Số 68H, Đường Lý Tự Trọng, Phường Hà Giang 2, Tuyên Quang 2.198.600

192 002190010625 Thào Thị Thanh Tổ 17, Phường Hà Giang 1, Tuyên Quang 2.094.363

193 5100478617 CÔNG TY TNHH MTV DŨNG BẢO Đường Lý Tự Trọng, tổ 18, Phường Hà Giang 2, Tuyên Quang 2.072.817

194 5100304466 Nguyễn Thị Nhật Số 116, đường 20/8, 3, Phường Hà Giang 1, Tuyên Quang 2.064.258

195 5100353939 Hoàng Văn Vinh Tổ 17, NT, Phường Hà Giang 1, Tuyên Quang 1.929.798

196 002065004211 Lý Văn Minh Thôn Bản Kiếng, xã Tùng Bá, Tuyên Quang 1.836.000

197 5100490727 CÔNG TY CỔ PHẦN MINH ANH HOLDINGS Số nhà 171 đường Lý Tự Trọng, tổ 20, Phường Hà Giang 2, Tuyên Quang 1.834.418

198 8116487404 Bùi Thị Lý Tổ 5, Phường Hà Giang 1, Tuyên Quang 1.828.560
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199 002082004235 Bế Văn Thương xã Tùng Bá, xã Tùng Bá, Tuyên Quang 1.800.000

200 001088019565 Hoàng Văn Thực Số 15, đường 19/5, tổ 14, Phường Hà Giang 1, Tuyên Quang 1.786.533

201 5100425333 Trần Thị Huyền Tổ 17, Phường Hà Giang 1, Tuyên Quang 1.770.448

202 8325974225 Hoàng Văn Kiên Đường Nguyễn Trãi, Tổ 18, Phường Hà Giang 1, Tuyên Quang 1.613.429

203 002064003965 Nguyễn Quang Vinh Tổ 18, Phường Hà Giang 1, Tuyên Quang 1.576.228

204 5100128443 Nguyễn Thị Na Tổ 9, Phường Hà Giang 1, Tuyên Quang 1.568.725

205 033073007275 Đào văn Khanh SỐ NHÀ 74, TỔ 1, Phường Hà Giang 1, Tuyên Quang 1.538.951

206 002168001133 TRẦN THỊ TUYẾN Tổ 5, Phường Hà Giang 1, Tuyên Quang 1.500.000

207 5100435902 Trần Xuân Hoàng Đường 20/8, tổ 1, Phường Hà Giang 1, Tuyên Quang 1.497.371

208 5100491167 CÔNG TY TNHH LINH VIỆT HG Số nhà 48A, đường 19/5, tổ 14, Phường Hà Giang 1, Tuyên Quang 1.493.437

209 2301149712-006 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HB VIỆT NAM CHI NHÁNH HÀ GIANG Số nhà 80, Tổ 18, Phường Hà Giang 1, Tuyên Quang 1.326.700

210 8474060570 Hoàng Thị Tằm Số 257, đường 20/8, tổ 2, Phường Hà Giang 1, Tuyên Quang 1.320.562

211 0108807984-021 VPDD - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI BẤT ĐỘNG SẢN NHẬT NAM Số nhà 15, đường Nguyễn Thái Học, Tổ 10, Phường Hà Giang 2, Tuyên Quang 1.319.500

212 2500647053-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV CƯƠNG HƯỜNG TẠI HÀ GIANG Số nhà 22, ngách 15, ngõ 200 Minh Khai, Phường Hà Giang 2, Tuyên Quang 1.319.500

213 037190000065 Hoàng Thị Mỹ Linh Tổ 12, Phường Hà Giang 1, Tuyên Quang 1.314.729

214 002181000926 Nguyễn Thị Giang Số 71, tổ 17, Phường Hà Giang 1, Tuyên Quang 1.236.690

215 5100473922 Nguyễn Mạnh Hòa Thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy, Tuyên Quang 1.202.250

216 5100232250 Lê Hồng Thảo Tổ 14, Phường Hà Giang 1, Tuyên Quang 1.199.770

217 5100352822 CÔNG TY TNHH HÀ ANH HÀ GIANG Số 51A, đường Lê Thánh Tông, tổ 11, Phường Hà Giang 1, Tuyên Quang 1.198.179

218 002174001366 Trần Thị Thu Số 53, đường Trần Phú, tổ 5 TP, Phường Hà Giang 2, Tuyên Quang 1.170.570

219 5100413257 Hà Thị Nhâm Số 37, đường Lê Quý Đôn, tổ 8, Phường Hà Giang 1, Tuyên Quang 1.154.859

220 8054414192 Phạm Văn Siển Tổ 8, Phường Hà Giang 2, Tuyên Quang 1.122.230

221 002068003624 Sú Thanh Xuyến TDP Lùng Càng, Xã Phong Quang(Hết hiệu lưc), Tuyên Quang 1.103.532

222 5100444142 Lương Trọng Thưởng Số 185, đường Nguyễn Trãi, tổ 15, Phường Hà Giang 1, Tuyên Quang 1.091.645

223 002059002904 Nguyễn Xuân Vỹ Số 144A, đường Nguyễn Thái Học, tổ 8, Phường Hà Giang 2, Tuyên Quang 1.013.569

224 034177016491 Phạm lan Hương Tổ 1 phường quang trung, Tuyên Quang 951.680

225 002067002608 Lù Ngọc Lơi TDP Lùng Châu, Phường Hà Giang 2, Tuyên Quang 928.972

226 034097006118 HO KINH DOANH MIN'S HA GIANG TRAVEL Số 21, phố Lê Đức Thọ, đường Nguyễn Văn Trỗi, tổ 9, P. Hà Giang 2, Tuyên Quang 879.440

227 002171001102 Bùi Thị Giang Số 66, đường Nguyễn Văn Linh, tổ 1, Phường Hà Giang 1, Tuyên Quang 865.755

228 5100405785 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Tổ 5, Phường Hà Giang 2, Tuyên Quang 857.514

229 5100332544 Nguyễn Thị Thuỷ Tổ 6, Phường Hà Giang 2, Tuyên Quang 834.225

230 5100447464 Nguyễn Thị Xuân Thôn Thái Hà, Xã Ngọc Đường(Hết hiệu lực), Tuyên Quang 812.904

231 8116487524 Nguyễn Xuân Đoàn Chợ xép Minh Khai, Phường Hà Giang 2, Tuyên Quang 793.395

232 5100435268 Phạm Văn Hà Số 226, đường Nguyễn Trãi, tổ 13, Phường Hà Giang 1, Tuyên Quang 730.140

233 002194001261 Lý Thị Châm Tổ 15, Phường Hà Giang 1, Tuyên Quang 717.255

234 8181969729 Hoàng Văn Chức Tổ 13, Phường Hà Giang 1, Tuyên Quang 706.800

235 001075037450 Nguyễn Văn Minh Số 83A, đường Nguyễn Trãi, tổ 17, Phường Hà Giang 1, Tuyên Quang 659.754

236 002070005948 Lù Ngọc Khún Tổ dân phố Lùng Châu, Phường Hà Giang 2, Tuyên Quang 657.480

237 002175001360 Phạm Thị Duyên Số nhà 349, Nguyễn Thái Học, tổ 9, Phường Hà Giang 2, Tuyên Quang 652.648

238 5100447231 Trần Thị Quỳnh Nga Số 399, đường Nguyễn Trãi, tổ 10, Phường Hà Giang 1, Tuyên Quang 625.948

239 8201732618 Dư Thị Đoàn TDP Lùng Càng, Phường Hà Giang 2, Tuyên Quang 625.206

240 5100412479 Trần Minh Châu Tổ 10, Phường Hà Giang 1, Tuyên Quang 623.369

241 5100499494 CÔNG TY TNHH SUNFLOWER HA GIANG Số 467, đường Nguyễn Văn Linh, Tổ 08, Phường Hà Giang 2, Tuyên Quang 584.500

242 5100132665 Nguyễn Thị Xuân Tổ 5, Phường Hà Giang 2, Tuyên Quang 539.870

243 5100448059 Nông Văn Sáng Chợ xép Minh Khai, Phường Hà Giang 2, Tuyên Quang 527.430

244 002177007157 Vũ Thị Nga TDP Lùng Càng, Phường Hà Giang 2, Tuyên Quang 527.142

245 8030080991 Nguyễn Xuân Phương Tổ 5, Phường Hà Giang 1, Tuyên Quang 512.161

246 5100503214 HỢP TÁC XÃ LỘC TRỜI. Số nhà 58, Ngõ 32, Phố Phạm Ngũ Lão, Tổ 17, Phường Hà Giang 1, Tuyên Quang 510.000

247 5100229554 Chúng Thị Chí Tổ 6 Nguyễn Trãi, Phường Hà Giang 1, Tuyên Quang 462.960

248 8184529564 Lương Thị Tuyến Tổ 17, Phường Hà Giang 1, Tuyên Quang 436.514

249 035098000874 Trương Đình Ba Số 52, tổ 14, Phường Hà Giang 1, Tuyên Quang 428.070

250 002076005000 Thượng Duy Tuyến Thôn Mịch B, xã Thuận Hòa, Tuyên Quang 415.482
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251 5100494707 HỢP TÁC XÃ CHÈ SHAN TUYẾT VỊ XUYÊN Số nhà 05, đường An Phú, tổ 3, Phường Hà Giang 2, Tuyên Quang 412.668

252 002074000188 Phạm Tuấn Trường Tổ 17, Phường Hà Giang 2, Tuyên Quang 402.939

253 5100331808 Trần Quang Mạnh Tổ 1, Phường Hà Giang 1, Tuyên Quang 402.879

254 001081025793 HỘ KINH DOANH HÀ QUANG TRUNG Thôn Hồng Tiến, xã Tùng Bá, Tuyên Quang 401.271

255 2500261483-002 Nguyễn Thị Huyền Tổ 1, Phường Hà Giang 1, Tuyên Quang 390.997

256 002181005476 Nguyễn Thị Thu Tổ 12, Phường Hà Giang 1, Tuyên Quang 380.850

257 002183005734 Nguyễn Thị Nhung Tâng 1, tòa nhà PVOI, đường Trần Hưng Đạo, tổ 5, Phường Hà Giang 1, Tuyên Quang 378.985

258 002077004081 Lệnh Thế Hân Thôn Mịch B, xã Thuận Hòa, Tuyên Quang 373.054

259 5100494915 HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP VÀ DU LỊCH A PÁO Số nhà 82, đường Nguyễn Du, tổ 16, Phường Hà Giang 1, Tuyên Quang 360.000

260 5100256540 Trần Thị Liên Thanh Thuỷ, xã Thanh Thủy, Tuyên Quang 358.119

261 5100127129 Lưu Thị Thắm Tổ 6, Phường Hà Giang 1, Tuyên Quang 356.880

262 002062000807 Nguyễn Trung Tuyến Số 144b, Nguyễn Thái Học, tổ 8, Phường Hà Giang 2, Tuyên Quang 353.152

263 002170001210 Vũ Thị Bích Thuỷ Số 18A, đường Nguyễn Văn Linh, tổ 36, Phường Hà Giang 1, Tuyên Quang 340.855

264 5100121141 Trần thị Nam Thanh Thuỷ, xã Thanh Thủy, Tuyên Quang 336.044

265 5100145093 Trần Thị Ngọc Thanh Thuỷ, xã Thanh Thủy, Tuyên Quang 336.044

266 5100145174 Dương Thị Thuỳ Thanh Thuỷ, xã Thanh Thủy, Tuyên Quang 336.044

267 0109984866-001  CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ AZ THIÊN HÀ TẠI HÀ GIANG Số nhà 234d, đường 20/8, tổ 2, Phường Hà Giang 1, Tuyên Quang 335.094

268 036084019561 Tống Hải Quân Thôn Hồng Tiến, xã Tùng Bá, Tuyên Quang 331.455

269 5100332657 Giáp Văn Trọng Tổ 5, Phường Hà Giang 1, Tuyên Quang 325.072

270 8169074369 Nguyễn Văn Chí Tổ 15, Phường Hà Giang 1, Tuyên Quang 324.150

271 5100410111 Nguyễn Văn Thoáng Tổ 12, Phường Hà Giang 1, Tuyên Quang 315.730

272 5100473672 Nguyễn Thị Tuyết Số 164, đường Nguyễn Du, tổ 13, Phường Hà Giang 1, Tuyên Quang 309.561

273 8085361543 Lệnh Văn Mân Thôn Mịch A, Xã Thuận Hoà(Hết hiệu lưc), Tuyên Quang 309.335

274 8311711836 Hoàng Thị Tấm Số 261, Đường 20/8, Tổ 2, Phường Hà Giang 1, Tuyên Quang 304.101

275 8707801834 La Xuân Sẻo TDP Lùng Giàng B, Phường Hà Giang 2, Tuyên Quang 296.120

276 8041227124 Phạm Xuân Giang Tổ 6, Phường Hà Giang 1, Tuyên Quang 295.418

277 026086008593 HỘ KINH DOANH TRẦN VĂN BỐN Số nhà 20D, đường Lê Hoàn, tổ 2, Phường Hà Giang 1, Tuyên Quang 290.000

278 026094012488 HỘ KINH DOANH ĐỖ VĂN DUY Số nhà 200, đường Nguyễn Thái Học, tổ 09, Phường Hà Giang 2, Tuyên Quang 274.758

279 002189009145 HỘ KINH DOANH TRẦN THU HUYỀN Số nhà 33B, đường Lâm Đồng, Phường Hà Giang 2, Tuyên Quang 273.704

280 5100278128 Lương Thanh Sửu Thôn Mịch A, xã Thuận Hòa, Tuyên Quang 254.328

281 002091006775 Lệnh Văn Thuyết Thôn Mịch B, Xã Thuận Hoà(Hết hiệu lưc), Tuyên Quang 240.951

282 5100152453 Nguyễn Thị Thái Tổ 16 phường Nguyễn trãi, Phường Hà Giang 1, Tuyên Quang 228.530

283 5100404421 Bùi Thanh Dũng Tổ 6, Phường Hà Giang 1, Tuyên Quang 210.797

284 025084001957 Nguyễn Quốc Hưng Phố Âu Cơ, tổ 9, Phường Hà Giang 2, Tuyên Quang 210.000

285 002077006267 Lực Đức Bắc Thôn Bắc Xum, xã Minh Tân, Tuyên Quang 190.820

286 5100159184 Trần thị Lanh Tổ 7, Phường Hà Giang 1, Tuyên Quang 182.659

287 5100471058 Phùng Minh Trung Số 37, đường Lê Quý Đôn, tổ 8, Phường Hà Giang 1, Tuyên Quang 175.893

288 002164001317 NGUYỄN THỊ NGUYẾT Thôn Mịch B, xã Thuận Hòa, Tuyên Quang 169.186

289 008186007519 Trương lan Phương 20, Phường Minh Khai, Thành phố Hà Giang, Tuyên Quang 150.000

290 5100499374 CÔNG TY TNHH THÀNH ĐÔ HG Số nhà 45A đường Sùng Dúng Lù, tổ 36, Phường Hà Giang 1, Tuyên Quang 142.144

291 002071001443 Nguyễn Văn Vân Thôn Mịch B, xã Thuận Hòa, Tuyên Quang 137.394

292 5100194598 Hàn Ngọc Bắc Tổ 9 nguyễn Trãi, Phường Hà Giang 1, Tuyên Quang 136.948

293 002181001721 LỘC THỊ THỦY THÔN MỊCH B, xã Thuận Hòa, Tuyên Quang 132.039

294 5100499381 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BẢO HÂN HG Số nhà 7 ngõ 239 đường 20/8, Phường Hà Giang 1, Tuyên Quang 125.851

295 8504302759 Thàm Văn Tuyên Chợ xép, tổ 6, Phường Hà Giang 1, Tuyên Quang 117.249

296 002079004433 Lăng Văn Huy Thôn Mịch B, xã Thuận Hòa, Tuyên Quang 113.654

297 002093009684 Lục Văn Huấn Thôn Bắc Xum, xã Minh Tân, Tuyên Quang 112.414

298 002090009141 Phàn Văn Sầu Thôn Mịch B, xã Thuận Hòa, Tuyên Quang 105.453

299 5100439801 Nguyễn Thị Thu Số 04, đường Hai Bà Trưng, tổ 12, Phường Hà Giang 1, Tuyên Quang 101.178

300 5100374128 Đinh Thị Ban Tổ 14, Phường Hà Giang 1, Tuyên Quang 97.710

301 002175001254 Lý Thị Thủy Số 06, đường Nguyễn Văn Linh, tổ 36, Phường Hà Giang 1, Tuyên Quang 97.634

302 5100353294 Phạm Thị Hương Tổ 7, Phường Hà Giang 1, Tuyên Quang 97.126
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303 8297611604 Đỗ Tiến Giang Tổ 10, Phường Hà Giang 1, Tuyên Quang 95.220

304 002090008644 Lăng Văn Hậu Thôn Mịch B, xã Thuận Hòa, Tuyên Quang 94.008

305 002091009198 Nông Văn Khương Thôn Mịch B, xã Thuận Hòa, Tuyên Quang 85.708

306 002076007610 Lệnh Minh Thành Thôn Mịch B, xã Thuận Hòa, Tuyên Quang 83.542

307 5100464692 Ngô Thúy Hằng Số 507, đường Nguyễn Trãi, tổ 9, Phường Hà Giang 1, Tuyên Quang 77.550

308 002090002603 Dương Văn Dũng THÔN HÒA SƠN, xã Thuận Hòa, Tuyên Quang 76.515

309 5100466107 Vi Đức Anh Đường Nguyễn Trãi, tổ 18, Phường Hà Giang 1, Tuyên Quang 74.702

310 5100296286 Trần Chí Vinh Tổ 14, Phường Hà Giang 1, Tuyên Quang 74.657

311 002169001123 Lê Thị Hường Số 107, đường 20/8, tổ 3, Phường Hà Giang 1, Tuyên Quang 71.640

312 5100465181 Trần Duy Tuyến Chợ xép, tổ 6, Phường Hà Giang 1, Tuyên Quang 71.144

313 002072005282 THƯỢNG DUY ĐÀI Thôn Mịch A, xã Thuận Hòa, Tuyên Quang 66.894

314 026071008730 Nguyễn Doãn Mạnh Tổ 1, Phường Hà Giang 1, Tuyên Quang 66.420

315 8101848785 Trần Thị Tú Quỳnh Số 205B, tổ 14, Phường Hà Giang 1, Tuyên Quang 62.665

316 8019530767 Lê Chí Thắng Tổ 6, Phường Hà Giang 1, Tuyên Quang 61.504

317 5100174880 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ CƯỜNG NGÂN Số nhà 39B, tổ 12, Phường Hà Giang 1, Tuyên Quang 58.534

318 5100152340 Nguyễn Thị Giang Tổ 5 Phường Nguyễn trãi, Phường Hà Giang 1, Tuyên Quang 56.406

319 5100153150 Nguyễn Thị Hà Tổ 6 phường nguyễn trãi, Phường Hà Giang 1, Tuyên Quang 53.347

320 034068025102 Quách Văn Tuấn Tổ 14, Phường Hà Giang 1, Tuyên Quang 51.700

TỔ TRƯỞNG TỔ NVDTPC

( Đã ký )

Hoàng Thị Mai Hương

( Đã ký )
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Nguyễn Minh Hằng Nguyễn Quang Minh
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